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Chỉ tiêu

Biểu mẫu số 1ỦY BAN NHÂN DÂN TP. HỒ CHÍ MINH

Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận 3

TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG NĂM 2014 VÀ 
KẾ HOẠCH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG NĂM 2015

Đơn vị tính: người

(Ban hành kèm theo Thông tư số 18/2013/TT-BLĐTBXH ngày 09 tháng 9 năm 2013 
của Bộ Lao động - Thuơng binh và Xã hội)

Tình hình sử dụng lao động năm 2014

I Tổng số lao động: 593 455 571 543 427 427 483
1 Lao động quản lý 27 27 3 2 26 27 26
2 Lao động chuyên môn, nghiệp vụ 42 46 5 1 42 44 45
3 Lao động trực tiếp sản xuất, kinh doanh 512 368 561 540 347 343 400

Trong đó: Lao động thời vụ 293 150 533 540 157 141 196
4 Lao động thừa hành phục vụ 12 14 2 12 13 12
II Trình độ lao động: 593 455 568 540 427 427 483
1 Đại học trở lên 47 51 2 49 51 53
2 Cao đẳng 4 4 1 3 4 3
3 Trung học chuyên nghiệp 13 13 1 12 12 11
4 Sơ cấp 3 3 3 3 3
5 Công nhân kỹ thuật 30 31 31 31 31
6 Chưa đào tạo 496 353 564 540 329 326 382

Trong đó: Lao động thời vụ 293 150 533 540 157 141 196

Người lập biểu Giám đốc
Quận 3, ngày …. tháng …. năm 2015



Ghi chú:

1

Trong đó:
- Gián tiếp 9 người
- Trực tiếp 17 người

2

Trong đó:
- Gián tiếp 20 người
- Trực tiếp 28 người

3 Lao động trực tiếp SX, KD: 430 người (bình quân tăng 87 so với năm 2014)

Trong đó:

- Lao động ký hợp đồng có TH và không 
xác định TH (bình quân): 202 người

- Lao động thời vụ: 228 người

Lao động quản lý, gồm trưởng, phó các đơn vị thuộc Công ty: 26 người bình quân giảm 1 so với năm 2014 (không 
tính VCQL doanh nghiệp gồm 7 người)

(bình quân không tăng so với năm 2014)

(bình quân tăng 87 so với năm 2014 do tuyển lao 
động cho công tác XDCB theo kế hoạch DT năm 

Lao động chuyên môn, nghiệp vụ gồm người lao động đang xếp ngạch lương Chuyên viên - Kinh tế viên - Kỹ sư và 
ngạch lương cán sự kỹ thuật viên: 48 người, bình quân tăng 4 so với năm 2014.

- Lao động thời vụ: 228 người

4
Lao động thừa hành, phục vụ gồm người lao động đang xếp ngạch lương nhân viên văn thư và ngạch lương nhân 
viên phục vụ: 12 người, bình quân giảm 1 so với năm 2014.

động cho công tác XDCB theo kế hoạch DT năm 
2015 là 35 tỉ /  DT thực hiện năm 2014 là 17,878 tỉ)


